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1 Ứng dụng cộng hưởng từ khuếch tán sức căng trong phẫu thuật u tế bào thần 
kinh đệm liên quan tới bó tháp

1

Using diffusion tensor imaging for surgery of gliomas related to the pyramid tract

Nguyễn Duy Linh, Dương Đại Hà, Nguyễn Duy Hùng, Phạm Hoàng Anh 
Phạm Tuấn Dũng, Chu Thành Hưng, Đồng Văn Hệ

2 Kết quả phẫu thuật u màng não góc cầu - tiểu não bằng đường mổ sau xoang 
xích ma

10

Results of cerebellopontine angle meningiomas surgery by retrosigmoid approach

Phạm Duy, Đỗ Thị Thanh Toàn, Kiều Đình Hùng

3 Sinh thiết khối u thần kinh đệm lan tỏa thân não: Kết quả 15 ca bệnh tại Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Đức

19

Biopsy in diffuse brainstem glioma: Results of 15 cases at Viet Duc Hospital

Trần Đạt, Đồng Văn Hệ, Nguyễn Duy Hùng

4 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm não kháng thụ thể n-methyl-d-aspartate ở 
trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

28

Clinical characteristics of anti-n-methyl-d-aspartate receptor encephalitis of 
children at National Children’s Hospital

Vũ Thị Minh Phượng, Phạm Nhật An, Phùng Thị Bích Thủy

5 Kết quả điều trị vi phẫu thuật bệnh lí co giật mặt với nội soi hỗ trợ tại Bệnh viện 
Việt Đức

37

Surgical outcomes of endoscope-associated microvascular decompression for 
hemifacial spasm at Viet Duc hospital

Phạm Hoàng Anh, Dương Đại Hà, Chu Thành Hưng, Vũ Trung Hải
Bùi Huy Mạnh, Phạm Tuấn Dũng, Đồng Văn Hệ

6 Một số kích thước dây chằng chéo trước ở người trưởng thành trên cộng hưởng 
từ 3D

46

Size of anterior cruciate ligament in adults – a study on 3D magnetic resonance 
imaging

Vũ Tú Nam, Hồ Ngọc Minh, Thân Trà My, Võ Sỹ Quyền Năng 
Phạm Trung Hiếu, Trần Trung Dũng và Dương Đình Toàn
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7 Đặc điểm vị trí tâm diện bám dây chằng chéo trước khớp gối bình thường trên 
cộng hưởng từ 3D

54

Anterior cruciate ligament footprint center position – study on 3D magnetic 
resonance imaging of intact knee

Vũ Tú Nam, Hồ Ngọc Minh, Võ Sỹ Quyền Năng, Thân Trà My
Phạm Trung Hiếu, Trần Trung Dũng và Dương Đình Toàn

8 U màng não góc cầu - tiểu não trước và sau ống tai trong: chẩn đoán và kết quả 
phẫu thuật

63

Premeatal and retromeatal cerebellopontine angle meningioma: Diagnosis and 
surgical results

Phạm Duy, Kiều Đình Hùng, Đỗ Thị Thanh Toàn

9 Đánh giá chất lượng cuộc sống ở trẻ nghe kém sau cấy ốc tai điện tử tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương, năm 2020-2021

72

Assessment on the changes in quality of life among children with hearing loss 
after cochlear implanted at the vietnam national children’s hospital in 2020-2021

Trần Mỹ Hương, Nguyễn Đăng Vững, Nguyễn Tuyết Xương

10 Độc tính phác đồ hóa xạ trị đồng thời kỹ thuật VMAT và áp sát 3D ung thư cổ tử cung 83

Toxicity of chemoradiation using volumetric modulated arc therapy following 3D 
brachytherapy in cervical cancer

Đặng Thị Vân Anh, Tô Anh Dũng, Trần Thị Huyền 
Đào Thị Thanh Nhàn, Bùi Văn Giang, Phùng Thị Huyền

11 Đánh giá kết quả sử dụng vạt cân cơ răng trước che phủ khuyết hổng vùng bàn tay 94

Reconstruction of hand defects using free serratus anterior fascia flap

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Hà, Phạm Hữu Lư

12 Cắt đoạn dạ dày cực dưới với miệng nối kiểu péan điều trị ung thư 1/3 dưới dạ 
dày ở người cao tuổi

101

Lower-pole gastrectomy with péan-style connecting mouth in order to treat 
adenocarcinoma of 1/3 lower stomach in the elderly patients

Đặng Tiến Ngọc, Trịnh Hồng Sơn 

Nguyễn Đăng Vững, Lê Văn Tịnh
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13 Tổn thương cơ vận nhãn ở bệnh nhân bệnh mắt basedow tại Bệnh viện Mắt 
Trung ương

113

Extraocular muscle involvement in patients with graves’ ophthalmopathy at 
Vietnam national eye hospital 

Bùi Thị Hương Giang, Phạm Ngọc Đông, Mai Quốc Tùng

14 Hiệu quả điều trị bước một ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng 
pembrolizumab phối hợp bộ đôi platinum

121

Evaluation of first-line pembrolizumab plus double platinum in stage IV non small 
cell lung cancer

Nguyễn Khánh Toàn, Tạ Văn Tờ 

15 Xác định mic và đột biến kháng levofloxacin của helicobacter pylori ở bệnh nhân 
viêm loét dạ dày tá tràng tại Tiền Giang

129

Determination of mic and levofloxacin resistance mutation of helicobacter pylori in 
patients with gastritis and peptic ulcer disease in Tien Giang

Trần Thị Như Lê, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Vũ Trung

16 Đánh giá trên cắt lớp vi tính sau mổ thay toàn bộ khớp gối có sử dụng trợ cụ cá 
thể hoá

138

Radiological results of total knee replacement using patient-specific ct-based 
instrument

Võ Sỹ Quyền Năng, Phạm Trung Hiếu, Vũ Tú Nam 
Trần Trung Dũng , Phan Thanh Tùng và Dương Đình Toàn

17 Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng sử dụng trợ cụ cá 
thể hoá

147

Evaluation of the early outcome of total hip replacement surgery using patient-
specific instrument

Phạm Trung Hiếu, Võ Sỹ Quyền Năng, Vũ Tú Nam 

Phan Khoa Nguyên, Trần Trung Dũng và Dương Đình Toàn

18 Đặc điểm kháng kháng sinh của enterococcus faecalis kháng fluoroquinolone 
phân lập từ người, động vật và thực phẩm

157

Characteristics of fluoroquinolone resistant enterococcus faecalis isolates 
obtained from humans, animals and food

Hoàng Thị An Hà, Nguyễn Vũ Trung, Nguyễn Hà Thanh, Phạm Duy Thái 
Nguyễn Thị Lan Phương, Trần Thị Mai Hưng và Trần Huy Hoàng



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

4 TCNCYH 162 (1) - 2023

19 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bất thường gen trên bệnh nhân loạn dưỡng 
cơ vùng đai chi

169

Initial study on clinical, sub-clinical symptoms and gene defect in limb-girdle 
muscular dystrophy (lgmd)

Trần Nam Chung, Nguyễn Văn Hùng, Trần Vân Khánh

20 Một số kích thước và chỉ số vùng đầu mặt của người kinh độ tuổi 18 - 25 tại Hà 
Nội và Bình Dương

178

Some measurements and indexs of cranial-facial of kinh age from 18 to 25 of Ha 
Noi and Binh Duong

Chu Văn Tuệ Bình, Nguyễn Đức Nghĩa

21 Kết quả điều trị tái tưới máu bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền 186

Results of reperfusion therapy for acute ischemic stroke due to basilar artery 
occlusion

Phan Hà Quân, Mai Duy Tôn, Nguyễn Văn Hướng

22 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một đường rạch điều trị bệnh hirschsprung 
ở trẻ em

198

Application of single-incision laparoscopic surgery for the treatment of 
hirschsprung's disease in children

Đào Đức Dũng, Bùi Đức Hậu, Phạm Duy Hiền

23 Đặc điểm giao tiếp chức năng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ mức độ 3 theo tiêu chuẩn 
DSM-5

206

Functional communication characteristics in children with autism spectrum 
disorder level 3 according to DSM-5 criteria

Trần Thiện Thắng, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Văn Thống 
Nguyễn Hoàng Oanh, Cao Bích Thuỷ, Huỳnh Nguyễn Phương Quang 

Đoàn Hữu Nhân, Nguyễn Thái Thông, Võ Văn Thi, Nguyễn Văn Tuấn

24 Đột tử ở trẻ em do một số nguyên nhân hiếm gặp được phát hiện qua giám định 
pháp y

214

Sudden unexplained death in children with rare causes identified by forensic 
medical examination

Nguyễn Tất Thọ, Lưu Sỹ Hùng, Âu Dương Quốc Uy
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25 Đặc điểm mô bệnh học của da do thương tích điện gây nên qua giám định pháp y 221

Histological characteristics of the skin in forensic electrical injury

Phạm Hồng Thao, Lưu Sỹ Hùng, Đặng Thành Chung

26 Đặc điểm giải phẫu và cơ sinh học của gân mác dài ứng dụng trong tái tạo dây 
chằng chéo khớp gối

229

Anatomical and biomechanical characteristics of fibularis longus tendon applying 
for cruciate ligament reconstruction

Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Mạnh Khánh

27 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả can thiệp động mạch vành 
qua da cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên tại Bệnh viện 
Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

237

The status and factors related to the time of emergency percutaneous coronary 
intervention at nghe an general friendship hospital

Nguyễn Huy Lợi, Phạm Mạnh Hùng, Dương Đình Chỉnh

28 Thực trạng chuyển tuyến của người bệnh khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, năm 2020

247

Referrals status of emergency & intensive care unit of Thanh Hoa general hospital 
in 2022

Đinh Thái Sơn, Lê Văn Sỹ, Lê Văn Cường, Lê Duy Long, Hoàng Bùi Hải

29 Báo cáo trường hợp xuất hiện đồng thời của ung thư biểu mô tuyến và khối u mô 
đệm đường tiêu hóa (GIST) tại dạ dày

256

Simultaneous development of adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor 
(GIST) in the stomach: Case report

Đặng Tiến Ngọc, Trịnh Hồng Sơn
Nguyễn Đăng Vững, Hồ Đức Thưởng, Lê Văn Tịnh

30 Gây tê thần kinh đùi và thần kinh hông to đường trước dưới hướng dẫn của 
siêu âm để giảm đau cho bệnh nhân gãy xương dài chi dưới: Nhân 05 trường 
hợp đầu tiên

262

Anesthesizing the lower extremities of the lower extremities and the lower 
extremities under the guidance of ultrasound to relieve pain in patients with lower 
extremity fractures: 05 cases

Vũ Đình Lượng, Nguyễn Hữu Tú, Vũ Minh Hải
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31 Tác dụng chống xơ gan của vismisco trên mô hình gây xơ gan bằng carbon 
tetrachloride trên chuột nhắt trắng

272

Antifibrotic effects of vismisco on carbon tetrachloride-induced liver cirrhosis in 
mice

Bùi Thị Quỳnh Nhung, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Trọng Thông 

Lương Ngọc Cương và Mai Phương Thanh


